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Phần I
CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
Bạo lực gia đình với tất cả các hình thức của nó đã xảy ra ở mọi cộng đồng, mọi quốc gia bất kể sự khác nhau về giai cấp, về chủng tộc, tôn giáo hay dân tộc. Trên thế giới hiện nay, cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị đánh, bị cưỡng ép tình dục hoặc bị hành hạ và đa số thủ phạm đều là người trong gia đình. Bạo lực gia đình đã trở thành nguyên nhân chủ yếu làm tổn hại sức khỏe tinh thần, tình cảm của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và là sự vi phạm thô bạo quyền con người.

Nhận thức về nạn bạo lực trên toàn thế giới trong khoảng 10 năm qua đã có những thay đổi rõ rệt. Nếu như trước năm 1993, phần lớn các chính phủ trên thế giới vẫn coi bạo lực chống lại phụ nữ chủ yếu là vấn đề riêng tư giữa các cá nhân (United Nations, 1996) thì chỉ vài năm sau, thông qua sự nhận thức và hoạt động tích cực của các tổ chức phụ nữ ở rất nhiều nước, dư luận bắt đầu quan tâm đến việc làm thế nào để tăng cường tính hiệu quả của các biện pháp can thiệp nhằm hạn chế và chấm dứt tình trạng này bạo lực trong gia đình .

Trước đây, bạo lực gia đình thường được quan niệm là bạo lực đối với phụ nữ, ít quan tâm tới các đối tượng yếu thế khác trong gia đình như trẻ em và người cao tuổi, do vậy những định nghĩa và hướng nghiên cứu can thiệp đối với bạo lực gia đình cũng chủ yếu hướng tới đối tượng này.

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, vấn đề bạo lực gia đình được chính phủ và toàn xã hội ngày càng quan tâm giải quyết. 

Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) tuy không có một điều khoản nào đề cập trực tiếp đến vấn đề bạo lực gia đình nhưng đã đề cập nhiều vấn đề liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ. Việt Nam, với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước đã có những tiếp cận theo đúng cách tiếp cận của Công ước đối với bình đẳng và bình đẳng giới, trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Từ Hiến pháp cho đến các đạo luật đều khẳng định "Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình" (Điều 63, Hiến pháp năm 1992). 

Công ước về quyền trẻ em, đã được Liên hợp quốc thông qua ngày 20/11/1989 và có hiệu lực từ ngày 02/9/1990. Việt Nam là thành viên của Công ước này từ năm 1990, tại Điều 2 khoản 2 nêu rõ: Các quốc gia thành viên phải thi hành mọi biện pháp thích hợp để bảo đảm cho trẻ em được bảo vệ tránh khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử hoặc trừng phạt vì lý do về địa lý, hoạt động, những ý kiến phát biểu hoặc tín ngưỡng của cha mẹ, của người giám hộ pháp lý hoặc cùng những thành viên trong gia đình.
1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phòng, chống bạo lực gia đình:
- Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về gia đình; làm rõ chức năng quản lý Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ); góp phần củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Tại mục 1.2 của Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quy định: có kế hoạch và biện pháp cụ thể phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo hành trong gia đình.
- Phát huy vai trò của gia đình, cá nhân, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; chú trọng các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình tại cộng đồng, kịp thời phát hiện sớm và có giải pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ nạn nhân, tránh để xảy ra bạo lực gia đình nghiêm trọng;

- Bảo đảm quyền con người, quan tâm các đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người già; ưu tiên nguyện vọng chính đáng của nạn nhân đồng thời tôn trọng các quyền công dân khi xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực PCBLGĐ 

2. Cơ sở pháp lý:
Nhà nước Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp luật về PCBLGĐ:

- Luật PCBLGĐ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008. Tại khoản 2, Điều 35 của Luật này quy định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao “chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình”. Nhiệm vụ cụ thể liên quan đến công tác xây dựng chương trình, kế hoạch PCBLGĐ của Bộ được quy định tại Điều 36 của Luật như sau: “1) Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về PCBLGĐ; 2) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về PCBLGĐ”.

- Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật PCBLGĐ đình đã nêu rõ trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại khoản d, Điều 1: “Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ giai đoạn 2010-2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2009."

- Nghị định số 08/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCBLGĐ, tại Điều 2, khoản 1 quy định: “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng Chương trình hàng động quốc gia PCBLGĐ  trình Chính phủ phê duyệt”.

3. Cơ sở thực tiễn:
Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều cố gắng để ngăn chặn và loại trừ các hành vi bạo lực gia đình, nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành nhằm bảo vệ sự an toàn của mỗi thành viên gia đình. Song song với điều đó là những cuộc vận động tuyên truyền có quy mô rộng lớn về việc xây dựng gia đình văn hoá, bình đẳng và không có bạo lực. 

Theo kết quả khảo sát năm 2006 của Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tại 8 tỉnh, thành phố trong cả nước, hàng năm có 2,3% gia đình có các hành vi bạo lực về thể chất (đánh đập), 25% có hành vi bạo lực tinh thần và 30% cặp vợ chồng có xảy ra hiện tượng ép buộc quan hệ tình dục. Thực trạng các vụ con, cháu ngược đãi ông bà, bố mẹ hoặc bố mẹ đối xử tàn tệ với con cái cũng là vấn đề đáng quan tâm. 

Cuộc điều tra Gia đình Việt Nam năm 2006 trên phạm vi toàn quốc đã cho thấy, chỉ tính riêng 3 hình thức bạo lực trong gia đình là đánh, mắng chửi và ép quan hệ tình dục khi người vợ hoặc chồng không mong muốn thì trong 12 tháng qua có 21,2% các gia đình xảy ra một trong 3 hình thức này. Sự tồn tại của bạo lực gia đình trước hết xuất phát từ mối quan hệ quyền lực không bình đẳng giữa người gây ra bạo lực và nạn nhân của bạo lực. Quan niệm gia trưởng, “chồng chúa, vợ tôi” là một trong những nguyên nhân chính của các hành vi bạo lực gia đình. Cách thức giáo dục con cái kiểu cũ, bắt con cái luôn phải tuân thủ ý kiến cha mẹ hay quan niệm “thương cho roi cho vọt” cũng đã dẫn đến nhiều hành vi coi thường nhân phẩm và tính mạng của trẻ em. Các yếu tố thúc đẩy bạo lực gia đình có ở cấp độ cá nhân, cộng đồng và xã hội. Thái độ của nhiều người dân và cán bộ quản lý coi bạo lực gia đình là điều mà “nhà ai cũng có”, góp phần dung túng cho hành vi bạo lực tồn tại, bất chấp quyền bình đẳng và quyền bất khả xâm phạm về thân thể con người được pháp luật bảo đảm. Thói quen nghiện rượu, chất gây nghiện và cờ bạc của người gây ra bạo lực, sự che giấu bạo lực của nạn nhân vì cảm giác xấu hổ cũng góp phần duy trì hành vi bạo lực gia đình. Việc quá nhấn mạnh giữ gìn thể diện và sự hạnh phúc giả tạo của gia đình tạo nên áp lực đối với nạn nhân của bạo lực trong gia đình, khiến cho nhiều nạn nhân bạo lực không dám tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài và cam chịu bạo lực. Việc các cơ quan chức năng xử lý bạo lực gia đình nửa vời, chủ yếu là khuyên nạn nhân phải “nhịn”cũng đã tạo điều kiện cho các hành vi bạo lực gia đình tồn tại dai dẳng. 

Bạo lực gia đình gây ra những hậu quả trực tiếp về chi phí chăm sóc và phục hồi sức khỏe của nạn nhân. Ngoài ra, nó cũng dẫn tới nhiều chi phí gián tiếp khác về kinh tế-xã hội như tăng tình trạng bệnh tật và tự tử; mất khả năng tham gia sản xuất. Trong thời gian qua, các địa phương đã có nhiều biện pháp tích cực PCBLGĐ. Tuy nhiên, hoạt động can thiệp ở một số địa phương chưa có hiệu quả cao. Chẳng hạn, hoạt động hòa giải chủ yếu chỉ được tiến hành đối với những trường hợp bạo lực về thể chất đã rõ ràng. Sự can thiệp của cơ quan hành pháp còn bị động và chậm. Việc phối hợp hoạt động ở một số địa phương còn chưa tốt, kế hoạch không cụ thể và không có sự phân công rõ ràng. Về nhận thức, nhiều cán bộ còn coi bạo lực gia đình là chuyện riêng của mỗi gia đình. Về kiến thức và kỹ năng, phần lớn cán bộ hoạt động trong lĩnh vực gia đình, PCBLGĐ chưa được trang bị phương pháp, kỹ năng chuyên môn cần thiết cho công tác hòa giải, tư vấn và trợ giúp nạn nhân cũng như người thực hiện hành vi bạo lực. Nhiều cán bộ y tế cơ sở chưa được tập huấn về kỹ năng sàng lọc, phát hiện nạn nhân bị bạo lực, chưa đủ kiến thức để tư vấn cho nạn nhân và người gây bạo lực. Việc kiểm tra, cập nhật thông tin còn yếu. Thống kê về bạo lực gia đình chưa trở thành nhiệm vụ của một cơ quan cụ thể, gây khó khăn cho việc xây dựng chương trình hành động PCBLGĐ ở các cấp. Đặc biệt, hiện nay còn thiếu những dữ liệu cơ bản làm cơ sở để đánh giá việc can thiệp PCBLGĐ cũng như giám sát các hoạt động PCBLGĐ.

Công tác truyền thông về bạo lực gia đình trong mấy năm gần đây được chú trọng hơn, tuy nhiên chưa có sự thống nhất về cách thức, nội dung và đối tượng hướng đến của truyền thông. Do vậy hiệu quả truyền thông chưa cao, đôi khi dẫn tới những cách hiểu một chiều, cứng nhắc hoặc có yếu tố chưa phù hợp với đặc điểm của văn hóa Việt Nam.
Mặt khác, cho dù Luật PCBLGĐ đã đi vào cuộc sống nhưng việc xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách tại cơ sở làm công tác PCBLGĐ vẫn chưa được tiến hành. Đây là công việc khó khăn, đòi hỏi có sự đầu tư cả về điều kiện vật chất cũng như việc tập huấn kiến thức, kỹ năng. Bởi đội ngũ cán bộ này là nhân tố quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình xảy ra tại gia đình.
Đối với hoạt động của các cơ sở hỗ trợ và tư vấn nạn nhân bạo lực gia đình - một mô hình không hoàn toàn mới, vì trước đây cũng như hiện tại một số dự án can thiệp đã có loại hình cơ sở này. Tuy nhiên, những cơ sở này còn nhỏ lẻ, có tính chuyên biệt về mục đích và đối tượng tham gia. Việc xây dựng hệ thống cơ sở hỗ trợ, tư vấn dành cho nạn nhân bạo lực gia đình là cần thiết, bởi nó sẽ cung cấp cho các nạn nhân nơi tạm lánh trước mắt và những biện pháp, kiến thức, kỹ năng để tạo dựng cuộc sống ổn định hơn.
Có thể khẳng định rằng bạo lực gia đình là tội ác và không thể chấp nhận trong xã hội chúng ta. Bạo lực gia đình đối lập với quan niệm về sự hòa thuận hạnh phúc ổn định gia đình. Bạo lực gia đình phải được phòng và chống thông qua việc cung cấp những dịch vụ bảo đảm sự an toàn cho nạn nhân, giáo dục, xử phạt người gây ra bạo lực và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguyên nhân và những hậu quả của vấn đề. Thực trạng bạo lực gia đình nghiêm trọng cùng với những khó khăn trong các mặt công tác nêu trên đòi hỏi phải có một chương trình hành động tầm cỡ quốc gia để huy động sức mạnh tổng hợp của các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội dân sự và toàn xã hội cùng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về PCBLGĐ nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình hiện nay

Căn cứ cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như tính cấp thiết của vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình hiện nay, xây dựng Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình) vô cùng quan trọng và cấp thiết, tạo điều kiện cho việc triển khai Luật PCBLGĐ có hiệu quả, đồng thời huy động sự tham gia, phối hợp của các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức phi chính phủ, các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân vào công tác này.
Phần II

NỘI  DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
GIAI ĐOẠN 2010- 2020
1. Mục tiêu chung:
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tạo chuyển biến căn bản trong công tác phòng ngừa bạo lực gia đình; bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân 
bạo lực gia đình; từng bước giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình trên phạm vi toàn quốc.

2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCBLGĐ
Chỉ báo

Ban hành các Thông tư; Hướng dẫn liên tịch để hướng dẫn thực hiện Luật và Nghị định trong lĩnh vực PCBLGĐ.
2.2. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên gia đình về PCBLGĐ và chuyển đổi hành vi trong PCBLGĐ
Chỉ báo đến năm 2020
- 90% cán bộ lãnh đạo và cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tập huấn, bồi dưỡng về công tác PCBLGĐ.

- Từ 90% đến 100% các cấp chính quyền đưa công tác PCBLGĐ thành một nội dung hoạt động, lồng ghép các nội dung về PCBLGĐ vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mình, hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan cấp trên.

- Đảm bảo 80% các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương có chuyên trang, chuyên mục về PCBLGĐ và bình đẳng trong gia đình; những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc; những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

- Từ 60% đến 80% gia đình được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về PCBLGĐ; được phổ biến kiến thức và kỹ năng, các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến PCBLGĐ.


- 60% thanh niên và vị thành niên được cung cấp kiến thức về hôn nhân, gia đình, bạo lực gia đình trước khi kết hôn.

2.
3. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác PCBLGĐ
Chỉ báo đến năm 2020
- Hoàn thiện khung chương trình và tài liệu đào tạo cán bộ tham gia công tác PCBLGĐ, đội ngũ giáo viên, cán bộ tư vấn, công an viên, hòa giải viên cho các nạn nhân bạo lực và người gây bạo lực. Nội dung tài liệu gồm: chính sách của Đảng và nhà nước về PCBLGĐ, các kiến thức cơ bản về PCBLGĐ, bình đẳng giới, kỹ năng tư vấn, hòa giải, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và người gây bạo lực; sàng lọc, tiếp nhận và chăm sóc nạn nhân, kỹ năng thu thập, xử lý số liệu về PCBLGĐ; kỹ năng giám sát, quản lý các hoạt động PCBLGĐ.





- 100% đội ngũ giảng viên cấp quốc gia và tuyến tỉnh do các ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Y tế, Tư pháp, Tòa án, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giới thiệu được đào tạo tập huấn.



- Tổ chức hàng năm việc đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia công tác PCBLGĐ cho cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, bao gồm cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý ở các cấp về công tác PCBLGĐ.

+ 100% lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã và cán bộ tham gia công tác PCBLGĐ ở cấp tỉnh phụ trách công tác PCBLGĐ được tham gia các lớp tập huấn về quản lý chương trình PCBLGĐ.




+ 50%-80% cán bộ làm công tác tư vấn tại cơ sở trợ giúp, cơ sở bảo trợ xã hội; cán bộ y tế thuộc các phòng khám, cơ sở y tế cộng đồng được tập huấn kỹ năng sàng lọc nạn nhân bạo lực gia đình, tư vấn và chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.

+ 50%-80% cán bộ trong danh sách địa chỉ tin cậy được tập huấn kỹ năng  về tư vấn, hoà giải, phòng ngừa, can thiệp và giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình..



+ 70-90% các trường học ở các cấp từ trung học phổ thông đến đại học có tổ chức các khóa học/sinh hoạt ngoại khóa về kiến thức, thông tin, kỹ năng về PCBLGĐ.

2.4. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ
Chỉ báo đến năm 2010
- Hệ thống chỉ báo về bạo lực gia đình và PCBLGĐ trên toàn quốc được xây dựng và đưa vào vận hành ở các địa phương từ năm 2010.
- Phần mềm nhập và xử lý số liệu về bạo lực gia đình được cài đặt và vận hành hiệu quả tại 63 tỉnh/thành phố.

- Báo cáo số liệu về tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh hàng năm được cập nhật và chuyển về Trung ương đúng thời hạn 6 tháng một lần.
2.
5. Xây dựng cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Chỉ báo đến năm 2020
- 100% cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có quy chế hoạt động, cơ sở vật chất, nguồn lực và năng lực để thực hiện các hoạt động chuyên môn của mình. 






 
- 100% cơ sở được cung cấp đầy đủ tài liệu nghiệp vụ, tài liệu tuyên truyền về nội dung PCBLGĐ.




- 80 % tổng số nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn về pháp lý, sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại  cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và cơ sở tư vấn về PCBLGĐ.

- 80% tổng số người gây bạo lực gia đình được tham gia tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình sau khi gây bạo lực gia đình hoặc sau khi hoàn thành thời gian chịu sự xử lý pháp luật về hành vi bạo lực gia đình.
2.



6. 
Thành lập mạng lưới PCBLGĐ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh/thành phố với sự tham gia của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức phi Chính phủ và cá nhân tham gia PCBLGĐ
Chỉ báo

-  Quy chế hoạt động, cơ cấu, tổ chức bộ máy điều hành mạng lưới PCBLGĐ được ban hành.
-  Thiết lập được trụ sở của mạng lưới đặt tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cam kết hành động của mạng lưới PCBLGĐ được thông qua.
- Thiết lập được mạng thông tin liên lạc và chia sẻ thông tin kinh nghiệm qua Website (sử dụng chung với Website của hệ thống cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ).






- Hàng năm, mạng lưới tiến hành hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động và chia sẻ kinh nghiệm PCBLGĐ của mạng trong năm.

2.7. Xây dựng thí điểm mô hình phòng chống bạo lực gia đình và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc
Chỉ báo đến năm 2020
- 100% Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố có kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của mô hình PCBLGĐ;

- Đến năm 2020: có từ 70-80% số xã trên địa bàn cả nước xây dựng mô hình PCBLGĐ theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Hàng năm có từ 80-100% các vụ bạo lực gia đình tại địa phương được giải quyết theo qui định của Luật PCBLGĐ.

3. Giải pháp thực hiện
3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đầu tư nguồn lực của Chính quyền các cấp; sự tham gia, phối hợp của các Bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, toàn xã hội trong công tác PCBLGĐ.

3.2. Truyền thông, vận động

Việc tuyên truyền vận động trong công tác PCBLGĐ đảm bảo nguyên tắc lồng ghép với việc thực hiện bình đẳng giới, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả và đồng bộ; phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa phương.
3.3. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện

Xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước về PCBLGĐ từ Trung ương tới cơ sở là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; bên cạnh đó cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các ngành chức năng, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức phi chính phủ về pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCBLGĐ.
3.4. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCBLGĐ

Tăng cường sự phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức chính trị-xã hội, của các tổ chức và cá nhân vào công tác PCBLGĐ.
3.5. Công tác thi đua khen thưởng

- Đưa tiêu chí thực hiện Chương trình vào chỉ tiêu thi đua hàng năm của các địa phương, các đơn vị trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Với các Bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân căn cứ vào kết quả hoạt động hàng năm và thành tích xuất sắc để đề nghị khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Hàng năm nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tổ chức phát động và sơ kết thi đua, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, gia đình, tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động PCBLGĐ và thúc đẩy bình đẳng trong gia đình; Năm năm một lần tổ chức Hội nghị biểu dương những cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCBLGĐ.
3.





6. Quản lý, giám sát việc thực hiện Chương trình và phân bổ nguồn lực

Xây dựng khung giám sát, cơ chế giám sát việc triển khai thực thi Luật ở các địa phương, các Bộ, ngành; thường xuyên cập nhật số liệu, thông tin về công tác PCBLGĐ để có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp, tạo điều kiện cho việc thực hiện các đề án, mục tiêu của Chương trình.
3.7. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực PCBLGĐ giữa các địa phương, giữa các quốc gia trong khu vực và toàn cầu là một trong những ưu tiên để có căn cứ khoa học và tận dụng những bài học kinh nghiệm, những giải pháp can thiệp tối ưu cho Việt Nam trong công tác PCBLGĐ.
3.8. Tăng cường hợp tác quốc tế
Đảm bảo sự hài hòa giữa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia với hệ thống luật pháp Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức và tham gia các diễn đàn học tập trao đổi kinh nghiệm về phòng chống bạo lực gia đình, tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực từ các hợp tác đa phương, song phương trong lĩnh vực phòng chốn bạo lực gia đình.
 
4. Các đề án của Chương trình Hành động quốc gia Phòng chống bạo lực gia đình:
Đề án 1: Truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ giai đoạn 2010-2020
Mục tiêu tổng quát: Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên gia đình về phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình; giúp các gia đình có kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.
Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công An; Bộ Tư pháp; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.
Phạm vi thực hiện: Trung ương, 63 tỉnh/thành phố.
Đề án 2:  Xây dựng cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ giai đoạn 2010-2020
Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm các chỉ báo và phần mềm nhập số liệu về bạo lực gia đình thống nhất trên toàn quốc nhằm có được những số liệu cập nhật và tổng quát về tình hình bạo lực gia đình. 
Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê); Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Công An; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và đào tạo; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân.
Phạm vi thực hiện: Toàn quốc.
Đề án 3: Xây dựng và nhân rộng mô hình PCBLGĐ tại cơ sở giai đoạn 2010-2020
Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.
Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Công An; Bộ Tư pháp; Bộ Thông tin và Truyền thông; Tòa án Nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung ương Hội Người cao tuổi.

Phạm vi: Toàn quốc.
Đề án 4: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác PCBLGĐ giai đoạn 2010-2020
Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Luật Phòng,chống bạo lực gia đình.

Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tư pháp; Bộ Y tế; Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phạm vi: Trung ương, 63 tỉnh/thành phố.
Đề án 5: Xây dựng và củng cố các cơ sở tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020
Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và củng cố mạng lưới cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thực hiện tốt chức năng tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ và chăm sóc các nạn nhân bị bạo lực gia đình; ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại cộng đồng; góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Bộ Tư pháp; Bộ Công an; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Phạm vi: Toàn quốc.
Đề án 6: Xây dựng mạng lưới PCBLGĐ có sự tham gia của các cơ quan Chính phủ, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân giai đoạn 2010-2020
Mục tiêu tổng quát: Kết nối hoạt động và thông tin của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân tham gia vào hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu quả.
Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Bộ Tư pháp; Bộ Công An; Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam; Các cá nhân.
Phạm vi: Toàn quốc.

Phần III

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH
1. Xây dựng biểu mẫu và chế độ báo cáo cho các địa phương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng biểu mẫu báo cáo thống nhất cho các hoạt động, các đề án, cụ thể là xây dựng hệ thống chỉ báo theo dõi, giám sát đánh giá kết quả hoạt động PCBLGĐ ở các địa phương, các Bộ, ngành; bao gồm các chỉ tiêu, số liệu phản ánh về bạo lực gia đình, về kết quả thực hiện và đặc biệt các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả và tác động của việc triển khai thực hiện Chương trình; hướng dẫn cách tổng hợp, ghi chép theo các biểu mẫu cho các địa phương, Bộ, ngành.

Trên cơ sở  báo cáo của các địa phư​ơng, của các Bộ, ngành và qua quá trình kiểm tra, giám sát thực tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Bao gồm báo cáo 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo giữa kỳ và báo cáo tổng kết về tình hình thực hiện Ch​ương trình. Hình thành và duy trì chế độ báo cáo của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị-xã hội,  Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 15 tháng 11 hàng năm tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Kiểm tra, giám sát

- Định kỳ 1 năm 1 lần, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra giám sát các hoạt động của Chương trình ở địa phương và Bộ, ngành liên quan hoặc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ về hoạt động PCBLGĐ ở cơ sở.
- Các Bộ, ngành đư​ợc phân công quản lý và thực hiện các đề án của Chương trình có trách nhiệm tổ chức các đoàn công tác gồm đại điện của các đơn vị có liên quan đến việc triển khai, thực hiện Ch​ương trình đi kiểm tra, giám sát định kỳ việc thực hiện các hoạt động tại cơ sở;

- Kiểm tra đánh giá thực tế tại địa bàn theo từng năm, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ kết quả thực hiện Chương trình.
4. Tổng kết, đánh giá và xây dựng Chương trình giai đoạn tiếp theo

 Chương trình được đánh giá bởi một cơ quan tư vấn độc lập và tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm để xây dựng Chương trình giai đoạn tiếp theo vào năm 2019.
Phần IV

NGÂN SÁCH
Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm kinh phí nhà nước và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Việc bố trí kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình trên cơ sở nhiệm vụ về PCBLGĐ được giao hàng năm và khả năng của ngân sách nhà nước.

Kinh phí thực hiện Chương trình của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, tổ chức này.

Kinh phí thực hiện Chương trình của các địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cấp ngân sách địa phương. Kinh phí thực hiện Chương trình được phân theo nguồn: ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn huy động khác và theo từng năm trong giai đoạn 2010-2020. 

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành khác có liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai Chương trình.

- Căn cứ vào Chương trình này, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hành động quốc gia theo định kỳ 5 năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình, hàng năm báo cáo Chính phủ; tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Chương trình vào năm 2015 và tổng kết tình hình thực hiện Chương trình vào năm 2020.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu thập số liệu về bạo lực gia đình.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế triển khai các hoạt động của Đề án xây dựng cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về PCBLGĐ
2. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:
- Hướng dẫn việc thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng nội dung và thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.
3. Bộ Y tế: 

- Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sàng lọc các trường hợp nạn nhân bạo lực gia đình, thống kê số liệu và gửi báo cáo thống kê tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp tổ chức việc đào tạo, cung cấp kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCBLGĐ của các Bộ, ngành.

- Xây dựng nội dung chương trình giáo dục lồng ghép kiến thức PCBLGĐ phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấp học.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện chương trình giáo dục ngoại khóa lồng ghép kiến thức PCBLGĐ.

5.  Bộ Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện việc truyền thông, tuyên truyền các nội dung PCBLGĐ và bình đẳng giới.
6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện việc xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu PCBLGĐ.
7.  Bộ Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan, các địa phương xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, bao gồm cả khả năng huy động từ các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của Chương trình; hướng dẫn các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Chương trình.

8. Căn cứ vào Chương trình hành động này, Bộ Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công an, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành khác có liên quan, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hành động hàng năm và định kỳ 5 năm nhằm thực hiện các mục tiêu của Chương trình.

9. Căn cứ vào Chương trình này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đưa các mục tiêu của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dài hạn và ngắn hạn của địa phương; bố trí ngân sách xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hành động hàng năm và định kỳ 5 năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tổng hợp, gửi báo cáo định kỳ hàng năm tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Bộ trình Chính phủ.

10. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội tham gia triển khai và thực hiện Chương trình trong phạm vi hoạt động của mình.
11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

 Phối hợp, triển khai các hoạt động liên quan tới truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong PCBLGĐ cho các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên gia đình PCBLGĐ, các hoạt động liên quan tới việc tổ chức các cơ sở tư vấn, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

12. Các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức quốc tế, tổ chức dân sự-xã hội trong và ngoài nước, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình và các đề án, hoạt động của Chương trình để phối hợp thực hiện. 
Phần VI

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
* Giai đoạn 1: từ 2010- 2015

Tập trung cho các hoạt động: 

- Xây dựng khung pháp lý PCBLGĐ;

- Truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về bạo lực gia đình và PCBLGĐ;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ;

- Đào tạo, tập huấn cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCBLGĐ;

- Triển khai mô hình PCBLGĐ; 

- Xây dựng thí điểm mạng lưới cơ sở tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

* Giai đoạn 2: từ 2015 – 2020

Tập trung cho các hoạt động can thiệp cụ thể tại địa bàn:

- Nhân rộng mô hình PCBLGĐ;

- Củng cố và nhân rộng mạng lưới, cơ sở tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

- Củng cố và duy trì cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ;

- Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCBLGĐ;

- Xây dựng mạng lưới PCBLGĐ.
- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. 
_________________
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